
Tuần 32 (Từ ngày 01/05 đến ngày 05/05/2023)             Lớp 4A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

01/05 

Sáng 

1     

2     

3   NGHỈ LỄ 1/5  

4     

Chiều 

5     

6     

7     

8     

Ba 

02/05 

Sáng 

1     

2     

3   NGHỈ LỄ BÙ 10/3  

4     

Chiều 

5     

6     

7     

8     

Tư 

03/05 

Sáng 

1     

2     

3   NGHỈ LỄ BÙ 30/4  

4     

Chiều 

5     

6     

7     

8     

 Năm 

04/05 

Sáng 

1 65 LTVC Mở rộng vốn từ: Lạc quan- Yêu đời BGĐT, BP 

2 162 Toán Ôn tập về các phép tính với phân số ( Tiếp) BGĐT, BP 

3 66 Tiếng Anh 
Unit 20: What are you going to do this summer?   

-Lesson 2 

 

4 66 GDTC Bài 66: Kiểm tra môn thể thao tự chọn đá cầu    

Chiều 

5 33 Đạo đức 
Dành cho địa phương: Hà Nội anh hùng 

ĐĐ HCM: BH ăn cơm cùng chiến sĩ 
BGĐT,Tranh 

6 33 Chính tả Nhớ- viết:  Ngắm trăng. Không đề BGĐT, BP 

7 33 Kĩ thuật 
 

Bài 18: Lắp ghép mô hình tự chọn (Tiết 1) 

BGĐT,  

Bộ LGKT 

8 66 HDH Dạy bù Tập đọc 1/5: Con chim chiền chiện BGĐT 

 

Sáu 

05/05 

Sáng 

1 66 Tin học Ôn tập học kỳ II  

2 33 Âm nhạc Ôn tập 3 bài hát  

3 65 Tập làm văn Miêu tả con vật ( kiểm tra viết) BGĐT, BP 

4 163 Toán Ôn tập về các phép tính với phân số ( Tiếp) BGĐT, BP 

Chiều 

5 65 Khoa học  Bài 65:Quan hệ thức ăn trong tự nhiên BGĐT 

6 164 HDH Dạy bù Toán 2/5: Ôn tập về đại lượng BGĐT, BP 

7 133 HĐTT CĐ:Kể chuyện về tấm gương đạo đức HCM BGĐT 



HCM  - SHL: Sơ kết tuần Sổ theo dõi 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 9 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 11 

Ngày 20  tháng  04  năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 

 

 


